CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: 	THỰC HÀNH CNC NÂNG CAO
[bookmark: _GoBack]Mã môn học: CKC129
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học thứ 2 của ngành học Công nghệ chế tạo máy
· Tính chất: Là môn học thực thành chuyên ngành trong chương trình học ngành Công nghệ chế tạo máy
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sinh viên trình bày được đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện, máy phay CNC công nghiệp. Sinh viên trình bày được cách xác định chuẩn dao, phôi trên máy tiện, máy phay CNC công nghiệp.
· Kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các thao tác và vận hành thành thạo máy tiện, phay CNC công nghiệp. Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên các máy tiện, máy phay CNC công nghiệp. Gia công được các chi tiết đơn giản trên máy tiện, phay CNC công nghiệp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập của cá nhân và theo nhóm do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu. Sinh viên hỗ trợ hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Bài 1. Nội qui xưởng thực tập CNC công nghiệp

Bài 2. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy tiện CNC công nghiệp
2.1  Đặc tính kỹ thuật  của máy tiện CNC công nghiệp
2.2 Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện CNC công nghiệp
2.3 Thực tập máy 

Bài 3. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy tiện CNC công nghiệp
3.1 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC công nghiệp
3.2 Thực tập máy

Bài 4. Gia công chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp
4.1 Xác định chuẩn chi  tiết gia công
4.2 Xác định chuẩn dao gia công
4.3 Gia công chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp

Bài 5. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy phay CNC công nghiệp
5.1 Đặc tính kỹ thuật  của máy phay CNC công nghiệp
5.2 Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay CNC công nghiệp
5.3 Chức năng các chế độ làm việc trên máy phay CNC công nghiệp

Bài 6. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy phay CNC công nghiệp
6.1 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy phay CNC công nghiệp
6.2 Thực tập máy

Bài 7. Gia công chi tiết trên máy phay CNC công nghiệp
7.1 Xác định chuẩn chi  tiết gia công
7.2 Xác định chuẩn dao gia công
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	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1.  Nội qui xưởng thực tập CNC công nghiệp
										Thời gian: 1 giờ
- Mục tiêu: 
+ Sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc chấp hành nội quy khi thực hành trong xưởng CNC
+ Sinh viên trình bày được các quy tắc an toàn lao động khi thực hành trong xưởng CNC
+ Sinh viên có thái độ chuyên nghiệp, đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ nghiêm túc khi thực hành tại xưởng CNC
Bài 2. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy tiện CNC công nghiệp
										Thời gian: 4 giờ
- Mục tiêu: 
+ Sinh viên trình bày được chức năng của các phím nhập dữ liệu trên bàn điều khiển máy tiện CNC công nghiệp
+ Sinh viên trình bày được chức năng của các phím điều khiển trên máy tiện CNC công nghiệp
+ Sinh viên vận hành được các chức năng cơ bản trên máy tiện CNC công nghiệp
- Nội dung:
2.1  Đặc tính kỹ thuật  của máy tiện CNC công nghiệp
2.2 Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện CNC công nghiệp
		2.2.1 Các phím nhập dữ liệu
      	      	2.2.2 Các phím điều khiển máy 
2.3 Chức năng các chế độ làm việc trên máy tiện CNC công nghiệp
		2.3.1 Chế độ ZRN
		2.3.2 Chế độ RAPID
		2.3.3 Chế độ JOG
		2.3.4 Chế độ HANDLE
		2.3.5 Chế độ MDI
		2.3.6 Chế độ EDIT
		2.3.7 Chế độ DNC
		2.3.8 Chế độ AUTO
Bài 3. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy tiện CNC công nghiệp
										Thời gian: 15 giờ
- Mục tiêu: 
+ Sinh viên trình bày được cách xác định chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp
+ Sinh viên vận hành được máy tiện CNC công nghiệp để xác định chuẩn chi tiết trên máy
+ Sinh viên trình bày được cách xác định chuẩn dao trên máy tiện CNC công nghiệp
+ Sinh viên vận hành được máy tiện CNC công nghiệp để xác định chuẩn dao trên máy
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi vận hành máy tiện CNC công nghiệp
- Nội dung:
3.1 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC công nghiệp
3.1.1 Xác định chuẩn chi tiết	
3.1.2 Xác định chuẩn dao
3.2 Thực tập máy
Bài 4. Gia công chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp
										Thời gian: 10 giờ
- Mục tiêu: 
+ Sinh viên xác định được chuẩn các dao sử dụng để gia công trên máy tiện CNC công nghiệp
+ Sinh viên gia công được chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp 
+ Sinh viên sắp xếp các dụng cụ gọn gàng đúng vị trí, vệ sinh sạch sẽ máy và xưởng sau khi gia công chi tiết
- Nội dung:
4.1 Xác định chuẩn chi  tiết gia công
		4.1.1 Xác định chuẩn chi tiết theo phương X
		4.1.2 Xác định chuẩn chi tiết theo phương Z
4.2 Xác định chuẩn dao gia công
		4.2.1 Xác định chuẩn dao gia công theo phương X
		4.2.2 Xác định chuẩn dao gia công theo phương Z
4.3 Gia công chi tiết trên máy tiện CNC công nghiệp

Bài 5. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy phay CNC công nghiệp
										Thời gian: 5 giờ
- Mục tiêu: 
+ Sinh viên trình bày được chức năng của các phím nhập dữ liệu trên bàn điều khiển máy phay CNC công nghiệp
+ Sinh viên trình bày được chức năng của các phím điều khiển trên máy phay CNC công nghiệp
+ Sinh viên vận hành được các chức năng cơ bản trên máy phay CNC công nghiệp
- Nội dung:
5.1 Đặc tính kỹ thuật  của máy phay CNC công nghiệp
5.2 Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay CNC công nghiệp
		5.2.1 Các phím nhập dữ liệu
     	      	5.2.2 Các phím điều khiển máy 
5.3 Chức năng các chế độ làm việc trên máy phay CNC công nghiệp
		5.3.1 Chế độ ZRN
		5.3.2 Chế độ RAPID
		5.3.3 Chế độ JOG
		5.3.4 Chế độ HANDLE
		5.3.5 Chế độ MDI
		5.3.6 Chế độ EDIT
		5.3.7 Chế độ DNC
		5.3.8 Chế độ AUTO

Bài 6. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy phay CNC công nghiệp
										Thời gian: 15 giờ
- Mục tiêu: 
+ Sinh viên trình bày được cách xác định chuẩn chi tiết trên máy phay CNC công nghiệp
+ Sinh viên vận hành được máy phay CNC công nghiệp để xác định chuẩn chi tiết trên máy
+ Sinh viên trình bày được cách xác định chuẩn dao trên máy phay CNC công nghiệp
+ Sinh viên vận hành được máy phay CNC công nghiệp để xác định chuẩn dao trên máy
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi vận hành máy phay CNC công nghiệp
- Nội dung:
	6.1 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy phay CNC công nghiệp
6.2.1 Xác định chuẩn chi tiết
6.2.2 Xác định chuẩn dao
	6.2 Thực tập máy

Bài 7. Gia công chi tiết trên máy phay CNC công nghiệp
										Thời gian: 10 giờ
- Mục tiêu: 
+ Sinh viên xác định được chuẩn các dao sử dụng để gia công trên máy phay CNC công nghiệp
+ Sinh viên gia công được chi tiết trên máy phay CNC công nghiệp 
+ Sinh viên sắp xếp các dụng cụ gọn gàng đúng vị trí, vệ sinh sạch sẽ máy và xưởng sau khi gia công chi tiết
- Nội dung:
7.1 Xác định chuẩn chi  tiết gia công
		7.1.1 Xác định chuẩn chi tiết gia công theo phương X
		7.1.2 Xác định chuẩn chi tiết gia công theo phương Y
		7.1.3 Xác định chuẩn chi tiết gia công theo phương Z
7.2 Xác định chuẩn dao gia công
7.3 Gia công chi tiết trên máy phay CNC công nghiệp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng CNC-CN1, CNC-CN2
2. Trang thiết bị máy móc: 
	- Máy phay CNC BARON MAX VM-20
	- Máy phay CNC BARON MAX VM-18
	- Máy tiện CNC BARON MAX AC-1840
	- Các chi tiết mẫu gia công trên máy tiện CNC công nghiệp
	- Các chi tiết mẫu gia công trên máy phay CNC công nghiệp
	- Máy nén khí, vòi hơi khí nén
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Giáo trình, tài liệu quan đến Thực hành CNC 
- Dao cụ (Dao endmill Ø2-16, dao ball nose Ø2-10, dao phay mặt đầu, mũi taro Ø3-12 dao tiện ren, dao cắt rãnh, dao cắt ren, mũi khoan Ø2-16)
- Các chi tiết gá đặt, kẹp chặt
- Dụng cụ tháo (siết) bu lông, đai ốc
- Bộ truyền dữ liệu DNC và cáp RS-232
- Phôi liệu gia công: Nhựa, nhôm, thép CT3
- Dụng cụ vệ sinh xưởng (vải lau, cọ quét, chổi ...)
- Nhớt máy, nước tưới nguội
4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa, video minh họa quá trình vận hành máy, quá trình offset chuẩn chi tiết, offset chuẩn dao gia công...
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: Sinh viên có thể trình bày được đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện, máy phay CNC công nghiệp. Có thể trình bày cách xác định chuẩn dao, phôi trên máy tiện, máy phay CNC công nghiệp.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng thao tác - vận hành thành thạo máy CNC công nghiệp, xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên các máy tiện, máy phay CNC công nghiệp. Gia công được các chi tiết trên máy tiện, phay CNC công nghiệp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập của cá nhân và theo nhóm do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu. Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
2. Phương pháp: 
	- Thực hiện các bài kiểm tra trên lớp 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho bậc đào tạo cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
	+ GV sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa
	+ GV cho SV hoạt động thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	+ GV sử dụng phương pháp thảo luận lấy SV làm trung tâm, thực hiện kết nối bài học với thực tế, tăng quyền tự chủ của SV trong lớp học.
	+ GV cung cấp thêm các nguồn tài liệu tham khảo giúp SV học tập hiệu quả 
	+ GV hướng dẫn SV để giúp SV hoàn thiện các yêu cầu của môn học
- Đối với người học: 
	+ SV cần đi học đầy đủ, chăm chỉ thực tập trên lớp, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.
	+ SV khi học cần tham khảo thêm các nguồn tài liệu về các gia công cơ khí trên máy CNC từ Internet, sách tham khảo
	+ SV làm các bài tập trên lớp, bài tập nhóm nhóm theo yêu cầu của GV
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Trọng tâm các nội dung GV cần lưu ý: cách offset chuẩn dao máy tiện CNC và máy phay CNC; cách gia công chi tiết trên máy CNC
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Chung Trần Thế Vinh. Giáo trình THỰC TẬP CNC CÔNG NGHIỆP. Trường CĐ Lý Tự Trọng, 2017.
[2] EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Milling.
[3] EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC 21 MB.
[4] Fanuc 0i Mate Operator’s Manual
[5] Fanuc 0i Mate Maintenance’s Manual

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Tp.HCM, ngày  31  tháng   7   năm 2019
		Trưởng khoa		                                                                                
	


	    Chung Trần Thế Vinh

